
STT Tên trường

Số lượng bộ bàn 

ghế cần đầu tư, 

mua sắm mới 

Đơn giá khái 

toán kinh phí 

của 01 bộ bàn 

ghế đề xuất 

(ĐVT: đồng)

Thành tiền (ĐVT: 

đồng)

A B 1 2 3

1 Trường THPT Phan Châu Trinh 500 2.100.000 1.050.000.000

2 Trường THPT Nguyễn Khuyến 215 2.100.000 451.500.000

3 Trường THPT Trần Phú 264 2.100.000 554.400.000

4 Trường THPT Cẩm Lệ 100 2.100.000 210.000.000

5 Trường THPT Phạm Phú Thứ 72 2.100.000 151.200.000

6 Trường THPT Nguyễn Hiền 48 2.100.000 100.800.000

7 Trường THPT Ngô Quyền 480 2.100.000 1.008.000.000

8 Trường THPT Sơn Trà 120 2.100.000 252.000.000

9 Trường THPT Ông Ích Khiêm 48 2.100.000 100.800.000

10 Trường THPT Duy Tân 71 2.100.000 149.100.000

11 Trường THPT Quế Sơn 75 2.100.000 157.500.000

12 Trường THPT Hòa Vang 100 2.100.000 210.000.000

13 Trường THPT Huỳnh Ngọc Huệ 500 2.100.000 1.050.000.000

14 Trường THPT Tôn Thất Tùng 96 2.100.000 201.600.000

15 Trường THPT Lương Thế Vinh 44 2.100.000 92.400.000

16 Trường THPT Hoàng Hoa Thám 100 2.100.000 210.000.000

17 Trường THPT Nguyễn Văn Thoại 64 2.100.000 134.400.000

18 Trường THPT Thái Phiên 332 2.100.000 697.200.000

19 Trường THPT Cao Bá Quát 184 2.100.000 386.400.000

20 Trường THPT Võ Chí Công - Hùng Sơn 23 2.100.000 48.300.000

21 Trường THPT Nguyễn Văn Cừ 145 2.100.000 304.500.000

22 Trường THPT Hoàng Diệu 408 2.100.000 856.800.000

23 Trường THPT Núi Thành 120 2.100.000 252.000.000

24 Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng 92 2.100.000 193.200.000

25 Trường THPT Nam Trà My 144 2.100.000 302.400.000

26 Trường THPT Võ Chí Công 46 2.100.000 96.600.000

27 Trường THPT Trần Quý Cáp 360 2.100.000 756.000.000

28 Trường THPT Quang Trung - Đông Giang 168 2.100.000 352.800.000

29 Trường THPT Nguyễn Thái Bình 365 2.100.000 766.500.000

30 Trường THPT Tiểu La 480 2.100.000 1.008.000.000

31 Trường THPT Phan Thành Tài 120 2.100.000 252.000.000

32 Trường THPT Trần Văn Dư 152 2.100.000 319.200.000

33 Trường THPT Nguyễn Huệ 135 2.100.000 283.500.000

34 Trường THPT Tố Hữu 80 2.100.000 168.000.000

35 Trường THPT Lý Tự Trọng 46 2.100.000 96.600.000

36 Trường THPT Nguyễn Trãi 215 2.100.000 451.500.000

37 Trường THPT Thanh Khê 320 2.100.000 672.000.000

38 Trường THPT Phan Bội Châu 54 2.100.000 113.400.000

39 Trường THPT Nguyễn Dục 432 2.100.000 907.200.000

40 Trường THPT Đỗ Đăng Tuyển 264 2.100.000 554.400.000

41 Trường THPT Sào Nam 500 2.100.000 1.050.000.000

42 Trường THPT Hồ Nghinh 48 2.100.000 100.800.000

43 Trường THPT Phạm Phú Thứ - Gò Nổi 150 2.100.000 315.000.000

Phụ lục I.2

TỔNG HỢP NHU CẦU BÀN GHẾ HỌC SINH CỦA CÁC ĐƠN VỊ TRỰC THUỘC 
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STT Tên trường
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44 Trường THPT Lê Hồng Phong 288 2.100.000 604.800.000

Trường PTDTNT THPT Quảng Nam 360 2.100.000 756.000.000

15 3.250.000 48.750.000

22 7.500.000 165.000.000

46 Trung tâm GDTX Đà Nẵng 336 2.100.000 705.600.000

47 Trường THPT Nguyễn Duy Hiệu 312 2.100.000 655.200.000

48
Trung tâm Hỗ trợ phát triển Giáo dục hoà 

nhập Đà Nẵng
200 2.100.000 420.000.000

49 Trường THCS&THPT Nguyễn Khuyến 500 2.100.000 1.050.000.000

50
Trường PTDTNT THCS&THPT Nam Trà 

My
55 2.100.000 115.500.000

51
Trường PTDTNT THPT và THCS Phước Sơn

40 2.100.000 84.000.000

52 Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông 144 2.100.000 302.400.000

53 Trường THPT Nguyễn Thượng Hiền 216 2.100.000 453.600.000

54 Trường THPT Trần Phú - Việt An 144 2.100.000 302.400.000

55 Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm 400 2.100.000 840.000.000

11.312 23.891.250.000Tổng kinh phí
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